
VND

(nghìn 

đồng)

USD tương 

đương

1 II.5
Tư vấn giám sát khảo sát địa chất phục vụ thiết kế

BVTC
78.100 3.560

Đối ứng 

CP

Chỉ định thầu 

(quy trình rút gọn)
Quý III/2019 Trọn gói 03 tháng

2 II.6.1 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công 468.500 21.355
Đối ứng 

CP

Chỉ định thầu 

(quy trình rút gọn)

Quý 

III-IV/2019
Trọn gói 01 tháng

3 II.6.2 Tư vấn thẩm tra dự toán 434.800 19.819
Đối ứng 

CP

Chỉ định thầu 

(quy trình rút gọn)

Quý 

III-IV/2019
Trọn gói 01 tháng

4 II.1.2
Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT cho các gói thầu

tư vấn 
41.300 1.882

Đối ứng 

CP

Chỉ định thầu 

(quy trình rút gọn)

Quý 

III-IV/2019
Trọn gói

Theo tiến độ 

huy động 

các gói thầu 

tư vấn

Phát triển đào tạo, nghiên cứu, quản trị đại học và chia

sẻ thông tin (Nâng cao năng lực nghiên cứu, Tiến hành

các nghiên cứu – 10 đề xuất; Thúc đẩy chuyển giao

công nghệ và liên kết với với doanh nghiệp; Nâng cao

năng lực đào tạo: Đổi mới 03 chương trình đào tạo

theo định hướng thị trường lao động, Kiểm định

chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-7 chương

trình, Tăng cường trao đổi sinh viên; Nâng cao năng

lực quản trị đại học tự chủ; Chia sẻ thông tin và truyền

thông)

38.468.500 1.753.430

Trong đó: - Vốn đối ứng Chính phủ 33.224.531 1.514.405

- Vốn đối ứng Học viện Nông nghiệp 5.243.969 239.025

39.491.200 1.800.046

(*) Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 21.939 VND (theo Quyết định phê duyệt dự án thành phần số 1027/QĐ-BNN-HTQT ngày 28/3/2017).

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-BNN-XD ngày         /      /           của Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TỔNG CỘNG

Phụ lục:

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐỢT 2

Dự án thành phần: Tăng cường năng lực khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực 

phục vụ tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Phương 

thức LCNT

Thời gian dự 

kiến bắt đầu 

tổ chức LCNT

Loại hợp 

đồng

Thời gian 

thực hiện 

hợp đồng

STT Tên gói thầu
Nguồn 

vốn
Hình thức LCNT

Dự án: Nâng cao chất lượng giáo dục đại học (vay vốn WB)

Số hiệu 

gói thầu

Giá gói thầu

5 II.13

Đối ứng 

CP và 

Đối ứng 

Học 

viện 

NN

Tự thực hiện
Quý 

III-IV/2019
Trọn gói

Theo tiến độ 

triển khai 

các hợp 

phần dự án
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